
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Lớp Họ và tên Ghi chú

1 8A1 Nguyễn Công Vinh Đội trưởng.

2 8A1 Nguyễn Phan Hải Anh

3 8A1 Hoàng Đoàn Minh Đạt

4 8A1 Nguyễn Minh Hoàng

5 8A1 Đinh Hoàng Kha

6 8A1 Xa Nhật Khang

7 8A1 Chu Minh Quân

8 8A1 Phạm Phúc Thành

9 8A1 Hà Xuân Việt

10 8A1 Trần Minh Khôi

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

NĂM HỌC 2022 - 2023
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1 8A2 Hoàng Quốc Hưng Đội trưởng.

2 8A2 Đoàn Ngọc Hoàng Phước

3 8A2 Nguyễn Minh Hoàng

4 8A2 Trương Hoàng Bách

5 8A2 Lê Minh Chuyên

6 8A2 Cao Minh Đạt

7 8A2 Nguyễn Minh Khoa

8 8A2 Lê Trung Kiên

9 8A2 Tăng Tuấn Đạt

10 8A2 Nguyễn Quang Hưng



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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1 8A3 PHẠM KHÔI NGUYÊN Đội trưởng.

2 8A3 LÊ MINH

3 8A3 THÁI ANH

4 8A3 ĐÀO HOÀNG KHÔI

5 8A3 NINH PHÚC NHÂN

6 8A3 LÊ QUANG THIỆN

7 8A3 PHAN PHẠM LÊ TRẦN

8 8A3 VÕ LÊ MINH HUY

9 8A3 NGUYỄN PHÚC VINH

10 8A3 NGUYỄN TRÍ TÂN



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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1 8A4 NGUYỄN HOÀNG KHANG Đội trưởng.

2 8A4 LÊ ĐỨC MINH KHÔI

3 8A4 VÕ TUẤN HƯNG

4 8A4 PHẠM QUỐC PHONG

5 8A4 LÊ QUANG THIỆN

6 8A4 VƯƠNG ĐÌNH BẢO

7 8A4 TẠ NGỌC KHÔI NGUYÊN

8 8A4 NGUYỄN VÕ BẢO LONG

9 8A4 VŨ HIẾU NHÂN

10 8A4 LÊ QUANG HUY



UBND QUẬN TÂN BÌNH
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1 8A5 Nguyễn Gia Thịnh Đội trưởng.

2 8A5 Huỳnh Gia Khang

3 8A5 Phan Huy Hào

4 8A5 Phan Huỳnh Trí Dũng

5 8A5 Bùi Hải Nam

6 8A5 Bùi Doãn Quang Lâm

7 8A5 Nguyễn Đức Quảng

8 8A5 Nguyễn Gia Hưng

9 8A5 Lê Minh Khôi

10 8A5



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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1 8A6 PHẠM TẤN HUY Đội trưởng.

2 8A6 TRỊNH HOÀNG NAM 

3 8A6 VƯƠNG HOÀNG BÁCH 

4 8A6 HOÀNG THẾ VINH 

5 8A6 TRƯƠNG MINH KHOA 

6 8A6 DƯƠNG MINH KHOA

7 8A6 NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 

8 8A6 TRƯƠNG ĐỨC THÀNH

9 8A6 NGUYỄN MINH KHANG 

10 8A6 TRƯƠNG THẾ KIỆT



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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1 8A7 TRẦN ĐỨC HUY Đội trưởng.

2 8A7 TRẦN HOÀNG BẢO

3 8A7 LÊ NGUYỄN THIỆN ĐỨC

4 8A7 NGUYỄN MINH KHÁNH

5 8A7 TRẦN TUẤN KIỆT

6 8A7 BÙI GIA MINH

7 8A7 HUỲNH VĂN DUY NAM

8 8A7 VÕ NGUYỄN GIA PHÁT

9 8A7 MAI NGỌC QUÂN

10 8A7 TRƯƠNG QUỐC THỐNG



UBND QUẬN TÂN BÌNH
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1 8A8 HUỲNH LÊ MINH TRÍ Đội trưởng.

2 8A8 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN

3 8A8 HOÀNG VIỆT ANH

4 8A8 TRẦN MINH HẢI

5 8A8 MAI MINH ĐẠT

6 8A8 NGUYỄN PHAN ĐĂNG KHÔI

7 8A8 NGUYỄN THANH TÚ

8 8A8 TRẦN QUANG THÁI

9 8A8 LÊ MINH DŨNG

10 8A8 LÊ QUỐC ANH



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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1 8A9 LƯƠNG ĐẮC GIA HUY Đội trưởng.

2 8A9 NINH PHÚC 

3 8A9 DUONG TUẦN KHANG

4 8A9 NGUYỄN THANH TUẤN 

5 8A9 LE QUANG THẮNG 

6 8A9 DO TRỌNG AN

7 8A9 HUỲNH THANH DUY

8 8A9 NGUYỄN NHẬT MÌNH

9 8A9 PHẠM GIA PHÁT 

10 8A9 NGUYỄN TRUNG TRỰC 



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Lớp Họ và tên Ghi chú
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1 8A10 NGÔ GIA BẢO Đội trưởng.

2 8A10 BIỆN HOÀNG VĨNH KHANG

3 8A10 HỒ HƯNG TRƯỜNG

4 8A10 PHẠM ANH TUẤN

5 8A10 VŨ MINH TRIẾT

6 8A10 NGUYỄN TRẦN NHÂN

7 8A10 ĐẶNG QUỐC KHÁNH

8 8A10 ĐẶNG MINH QUÂN

9 8A10 ĐINH ANH KHOA

10 8A10 NGUYỄN TUẤN KIỆT


